
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

ấp Khu 1, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

30/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN BÌNH CHÂU

3502442310

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế nội thất và ngoại thất

7410

2. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, đấu thầu; phân 
tích, đánh giá hồ sơ dự thầu; lập báo cáo hồ sơ mời thầu, hồ sơ 
yêu cầu; lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu; lập dự án đầu 
tư các công trình xây dựng; quản lí dự án đầu tư xây dựng, 
thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán và tổng dự toán công 
trình xây dựng; dịch vụ tư vấn các công trình xây dựng
-Giám sát thi công công trình dân dụng và công nghiệp; giám 
sát thi công xây dựng công trình giao thông(cầu, đường, cống 
…); giám sát lắp đặt thiết bị công trình dân dụng công nghiệp; 
giám sát công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật;
Thiết kế kiến trúc, kết cấu công trình dân dụng công nghiệp; 
thiết kế công trình hạ tầng đô thị; thiết kế công trình giao thông
(cầu, đường, cống…); thiết kế công trình thủy lợi, thiết kế hệ 
thống điện, cấp thoát nước công trình dân dụng và công nghiệp

7110

3. In ấn 1811

4. Dịch vụ liên quan đến in 1812

5. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

6. Thu gom rác thải không độc hại 3811

7. Xây dựng nhà để ở 4101

8. Xây dựng nhà không để ở 4102

9. Xây dựng công trình đường sắt 4211

10. Xây dựng công trình đường bộ 4212

11. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết : Xây dựng công trình công ích

4229

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN 
BÌNH CHÂU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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12. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, xây dựng công 
trình kỹ thuật

4299(Chính)

13. Phá dỡ 4311

14. Chuẩn bị mặt bằng 4312

15. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt dây dẫn và thiết bị điện; Lắp đặt đường dây 
thông tin liên lạc; Lắp đặt mạng máy tính và dây cáp truyền 
hình, bao gồm cả cáp quang học; Lắp đặt  đĩa vệ tinh; Lắp đặt 
hệ thống chiếu sáng; Lắp đặt chuông báo cháy; Lắp đặt  hệ 
thống báo động chống trộm; đặt tín hiệu điện và đèn trên 
đường phố; Lắp đặt đèn trên đường băng sân bay; Lắp đặt thiết 
bị đường dây và trạm biến áp đến 35kV) (trừ gia công cơ khí, 
tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

4321

16. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

17. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy, lắp đặt giàn 
giáo, lắp đặt thang máy, thang cuốn, cửa cuốn, cửa tự động, 
dây dẫn chống sét, hệ thống chống sét, hệ thống hút bụi, hệ 
thống âm thanh, hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung

4329

18. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

19. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Hoạt động chống thấm, chống ẩm công trình xây 
dựng; ép cọc công trình, lắp dựng các kết cấu thép

4390

20. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa

4610

21. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ 

4511

22. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô
và xe có động cơ; Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô 
tô và xe có động cơ

4530

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện). Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 

4659

25. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép (trừ bán buôn phế liệu tại trụ sở)

4662
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26. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; Bán buôn sản phẩm gỗ sơ 
chế; Bán buôn sơn và véc ni; Bán buôn vật liệu xây dựng như: 
cát, sỏi; Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; Bán buôn kính 
phẳng; Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; Bán buôn ống nối, khớp 
nối và chi tiết lắp ghép khác; Bán buôn bình đun nước nóng; 
Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác; Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống 
dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su"

4663

27. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, 
keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu 
thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít và lưu 
huỳnh,...(Không tồn trữ hóa chất); Bán buôn hóa chất (trừ loại 
sử dụng trong nông nghiệp và hóa chất nhà nước cấm kinh 
doanh) (không tồn trữ hóa chất); Bán buôn cao su; Bán buôn 
tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán 
buôn thiết bị phòng cháy chữa cháy

4669

28. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

29. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

30. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

32. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết : Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, thuế, pháp luật)

7020

33. Cho thuê xe có động cơ 7710

34. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

35. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

36. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

37. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

38. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

39. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:  Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)

5610

40. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn 
ngày tương tự

5510

41. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:  Quán rượu, bia, quầy bar, Quán cà phê, giải khát ; 
Dịch vụ phục vụ đồ uống khác (trừ kinh doanh vũ trường)

5630
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9.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ VĂN  
SANG

Ấp Suối Lê, Xã Tân 
Lâm, Huyện Xuyên 
Mộc, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

4.500.000.000 47,400 077094002554

2 THÂN 
MINH 
HÙNG

Khối Kim Tân, 
Phường Hòa Hiếu, 
Thị xã Thái Hoà, Tỉnh 
Nghệ An, Việt Nam

5.000.000.000 52,600 182206216

42. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khu vui chơi trẻ em

9329

43. Quảng cáo 7310

44. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

45. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng đường bộ

4932

46. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

47. Xây dựng công trình điện 4221

48. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

49. Đại lý du lịch 7911

50. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết : Dịch vụ làm thủ tục visa, hộ chiếu; Đại lý bán vé máy 
bay, tàu hỏa

5229

51. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, Bán buôn thủy 
sản

4632

52. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

53. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       182206216
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khối Kim Tân, Phường Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hoà, 
Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp khu 1, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

Họ và tên:   THÂN MINH HÙNG Nam

03/11/1978 Kinh Việt Nam

20/03/2014 Công an tỉnh Nghệ An

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       077094002554
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Suối Lê, Xã Tân Lâm, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp Suối Lê, Xã Tân Lâm, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN  SANG Nam

18/05/1994 Kinh Việt Nam

04/06/2019 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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